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BÀI 45: AXIT CACBOXYLIC 
 

I. Định nghĩa – Phân loại – Danh pháp 

1. Định nghĩa : 

- Axit cacboxylic là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có nhóm cacboxyl                 

(-COOH) liên kết trực tiếp với gốc hiđrocacbon hoặc nguyên tử H, hoặc nhóm 

COOH 

- Nhóm (-COOH) được gọi là nhóm chức axit cacboxylic 

2. Phân loại : 

 
- Axit no, đơn chức, mạch hở: Là HCHC trong phân tử có gốc ankyl hoặc ngưyên 

tử H liên kết với nhóm -COOH 

CTTQ: CnH2n+1COOH (n 0) hay CmH2mO2 (m 1) 

 Axit không no, đơn chức, mạch hở: là trong phân tử có gốc hiđrocacbon không 

no liên kết với một nhóm -COOH 

Vi dụ : CH2 = CH - COOH 

 Axit thơm, đơn chức 

Ví dụ : C6H5 - COOH 

 Axit đa chức là trong phân tử có hai hay nhiều nhóm -COOH 

Vi dụ : HOOC -[CH2]4  COOH 

3. Đồng phân : (tương tự andehit, nhóm COOH nên để bên phải) 

Td : C4H8O2  có 2 đồng phân axit: 

CH3-CH2-CH2-COOH  và  CH3- CH(CH3)-COOH 

4. Danh pháp : 

a) Tên thay thế :   axit + tên hiđrocacbon tương ứng + oic 
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Nhóm COOH (ở vị trí 1)  

 
 Axit 3, 4dimetylpentanoic 

b) Tên thường : Liên quan đến nguồn gốc (thuộc lòng) 

 
 Một số axit ankenoic điển hình là : 

 CH2 = CH   COOH  : Axit acrylic 

 CH2 =  C   COOH  : Axit metacrilic 

            CH3 

CH3 –(CH2)7 –CH = CH–(CH2)7 –COOH  :  Axit Oleic              

 Một số axit đa chức điển hình là  

 HOOC   COOH : axit oxalic 

 HOOC –[CH2]4 –COOH : axit ađipic 

C6H5COOH : axit benzoic 

Một số axit đa chức điển hình là: 

HOOC   COOH : axit oxalic 

HOOC –CH2 –COOH : axit malonic 

HOOC –[CH2]2 –COOH : axit sucxinic 

 HOOC –[CH2]3 –COOH : axit glutaric 

HOOC –[CH2]4 –COOH : axit ađipic 

oHOOCC6H4COOH : axit phtalic (axit o-phtalic) 

mHOOCC6H4COOH : axit isophtalic 

pHOOCC6H4COOH : axit terephtalic 

II. Cấu trúc – Tính chất vật lý 

1. Cấu trúc: 



 

TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC B -TỔ HÓA-NH: 2021-2022 

 Nhóm COOH tạo bởi nhóm cacbonyl ( ) và nhóm hiđroxyl ( OH) => nhóm 

COOH : cacboxyl.  

 Nhóm  hút e mạnh làm nhóm OH của axit phân cực mạnh hơn, nguyên 

tử H trong nhóm OH của axit linh động hơn so với ancol và phenol 

2. Tính chất vật lí : 

 Các axit trong dãy đ/đẳng của axit axetic đều là những chất lỏng hoặc chất rắn. 

 Nhiệt độ sôi của axit cao hơn hẳn nhiệt độ sôi của ancol có cùng số nguyên tử 

cacbon, do hai phân tử axit liên kết với nhau bởi hai liên kết hiđro và liên kết hiđro 

của axit bền hon của ancol 

 Ba axit đầu dãy đồng đẳng đều tan vô hạn trong nước 

III. Tính chất hoá học 

- Do sự phân cực của các liên kết  và  các phản ứng hoá học của 

axit dễ dàng tham gia phản ứng thế hoạc trao đổi nguyên tử H hoặc nhóm -OH của 

nhóm COOH 

1. Tính axit : 

a) Sự điện đi : trong dung dịcht, axit cacboxylic phân li thuận nghịcha 

CH3COOH + H2O ¾ ¾®¬ ¾¾  CH3COO + H3O
+ 

(hay : CH3COOH ¾ ¾®¬ ¾¾  CH3COO + H+) 

dung dịch axit cacboxylic làm quỳ tím chuyển sang màu hồng 

 Tính axit : HCOOH > CH3COOH > CH3 –CH2 –COOH 

                F –CH2 –COOH > Cl- CH2 –COOH > CH3 –COOH 

 
b) Tác dụng với bazơ và oxit bazơ : cho muối và nước 

CH3COOH+NaOH………………………………………. 

2CH3COOH + ZnO  …………………………….……… 

c) Tác dụng với muối (của axit yếu hơn) 

2CH3COOH + CaCO3 ..................................... 

d) Tác dụng với kim loại : đứng trước hiđro →  muối + H2 

2CH3COOH + Mg (........................................ 

2. Phản ứng thế nhóm –OH: Phản ứng với ancol (este hoá) 
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CH3–COOH+CH3–CH2–OH .................... 

        Etyl axetat 

Chú ý :axit fomic có phàn ứng tráng gương: 

HCOOH + 2 [Ag(NH3)2]OH --> (NH4)2CO3 + 2Ag + 3NH3 + H2O 

IV. Điều chế 

1. Phương pháp lên men giấm: 

 
2. Oxi hoá anđehit axetic: 

 
3. Oxi hoá ankan: 

 

 
4. Từ Metanol: 

 
5. Từ dẫn xuất halogen hay hiđrocacbon 
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